	Trường Tiểu học : ..................................................
Họ và tên :...............................................................
Lớp         : 1......
	PHIẾU BÀI TẬP 
MÔN : TOÁN 
THỜI GIAN: 40’               


I.TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1. (1 điểm) 
a. Ngày mai là thứ Hai thì hôm nay là thứ mấy :
[bookmark: _GoBack]          A. thứ Hai                                                                   B. thứ Ba                    
          C. thứ Bảy                                                                   D. Chủ Nhật
b. Ngày 12 tháng 5 là thứ Tư thì ngày 14 của tuần đó là thứ mấy? 
          A. thứ Ba                                                                   B. thứ Sáu                 
          C. thứ Năm                                                                D. thứ Tư
Câu 2. (1 điểm) 
a. Số thích hợp điền vào ô trống.
34 +        =   39

A. 5                                   B.  4                             C. 3                              D. 2
b. Số thích hợp điền vào ô trống.
32 + 44  <            < 40 + 38
A. 76                                B. 77                             C. 78                             D. 79      
Câu 3. (1 điểm) 
a. Cho dãy tính:  80 ........20 .......30   = 30. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:
A. + ,  -                           B. - , -                          C. + , +                     D. - , +
b. Hãy giúp mẹ hái những bông hoa còn thiếu trong luống hoa nhà mình nhéố  +30   = 30                             C. 23       : 
A. 35, 36, 38[image: ]

B. 36, 38, 40
C. 36, 38, 41
D. 34, 38, 41
Câu 4 . (1 điểm) Buổi chiều Hà giúp mẹ nấu cơm lúc 6 giờ. Khi đó, kim ngắn và kim dài chỉ số mấy?
A. Kim ngắn chỉ số 12 và kim dài chỉ số 6       B. Kim ngắn chỉ số 6 và kim dài chỉ số 12 
C. Kim ngắn chỉ số 12 và kim dài chỉ số 12     D. Kim ngắn chỉ số 6 và kim dài chỉ số 6
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 5. (1 điểm): Đặt tính rồi tính	
	      80 - 40
	          28 + 51
	67 - 2
	             5 + 24


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. (1 điểm ):  Điền >; < ; =
     56 + 3 ….. 75 - 5                                                 40 …. 45 - 3         
     45….34                                                               43 + 5 ….   48 – 0
Câu 7: (1 điểm) Viết số vào ô trống.
              - 23            + 30                                                   + 20           - 9979
67
75


Câu 8: (1 điểm ): 
a. Tính
88 - 50 = ..................                                        52 + 32 - 43  = .................
35 + 4  = ...................                                       18 – 3  + 12  = ...............
b. Tính
    24 cm   + 21 cm = …………      ;                                70 cm   -  30 cm = …………      
   ..……… - 11 cm = 33 cm             ;                                42 cm   +  …… = 82 cm  
Câu 9. (1 điểm ): Số?
	
	21
	+
	
	=
	45



	
	
	-
	21
	=
	54




	
	25
	+
	
	=
	49



	
	44
	-
	
	=
	24






Câu 10: (1 điểm ): Viết phép tính thích hợp:
        Thúng thứ nhất có 1 chục quả mậm, thúng thứ hai có 15 quả mậm, thúng thứ ba có 2 chục quả mậm. Hỏi cả ba thúng có tất cả bao nhiêu quả mậm?
	
	
	
	
	
	
	


Cả ba thúng có tât cả: ……………… quả mậm.
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